
 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ANKHANG - ANKHANG CLINIC 
87A Cách Mạng Tháng Tám, P.Bến Thành, Q1. 
ĐT:9253901 FAX:9253727  
Website:www.akclinic.com.vn Email:akclinic@akclinic.com.vn

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số phiếu: 080102-1013
Ngày: 02/01/2008 Giờ: 12:00
Mã BN: 08000011    
   

STT Tên xét nghiệm Kết quả Chỉ số bình thường Nhận 
xét

01 Creatinin/Serum 83.44 (50-120 umol/L)  

02 Cholesterol, Total 4.22 (3.4 - 5.4 mmol/L)  

03 SGOT (AST) 20.4 (9 - 35 u/L)  

04 SGPT (ALT) 22.16 (7 - 40 u/L)  

05 IONOGRAMME:    

Na 133.2 (132 - 145 mmol/L)  

K 4.04 (3.7 - 5.0 mmol/L)  

Ca 2.21 (2.2 - 2.8 mmol/L)  

Cl 103.4 (100 - 110 mmol/L)  

06 Công Thức Máu (C.B.C):    

WBC 8.2 (4.0-10.0)10^9/L  

Gra 73.8 (46 - 72 %) Tăng

Lym 20.8 (19 - 48 %)  

Mono 4.4 (3 - 9 %)  

Eos 1.0 (0 - 5 %)  

Baso 0.0 (0 - 1.5 %)  

RBC 4.65 (4.2 -6.1)10^12/L  

Hb 10.6 (12 - 18 g/dL) Giảm

Hct 34.3 (35 - 50 %) Giảm 
nhẹ

MCV 74 (80 - 100 fL) Giảm

MCH 22.8 (26 - 32 pg) Giảm

MCHC 30.8 (31 - 36 g/dL)
Gỉam 
nhẹ

RDW 14.7 (11.0 - 15.7%)  

PLT 173 (132 - 440)10^9/L  

MPV 10.2 (6.3 - 10.1 fL) Tăng nhẹ

07 URINARY ANALYSIS:    

1)Chemistry :__    
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Glucose Negative mg/dl  

Bilirubin Negative   

Ketone Negative mg/dl  

Spe-Gravity 1.020   

Blood Negative   

pH 8.0   

Protein Negative mg/dl  

Urobilinogen 0.2 E.U./dL E.U./dl  

Nitrite Negative   

Leucocytes Negative cells/uL  

08 Anti HCV Negative Positive>= 0.198 Negative <0.198 Âm tính

09 Glucose (Random) 5.45 (< 6.9 mmol/L)  

10 HBsAG Negative (Positive > = 0.21; Negative < 
0.21)

Âm tính

Nhận Xét BS. Xét Nghiệm: HC nhỏ, HC lớn nhỏ không đều , HC nhược sắc nhẹ .
Nhận Xét BS. Khám: Kết quả XN : - Tỉ lệ Gran tăng : không đáng kể . - Hb, Hct, MCV, MCH, 
MCHC giảm : Nghi thiếu sắt . - MPV tăng : Không đáng kể . - Anti HCV & HBsAG âm tính : không 
nhiễm virus viêm gan C & B . - Các XN khác bình thường . 
  

  
Ngày 2 tháng 1 năm 2008

 
 

   
Trần Thị Thảo Nguyễn thị Tuyết - Hồng

-  BS Xét nghiệm  -  BS Lâm sàng  
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